            ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017-2018
                                               MÔN TOÁN 5
Ma trận kiến thức:

	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu, số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	Số học: Biết đọc, viết, so sánh các số thập phân, hỗn số; viết và chuyển đổi được các số đo đại lượng dưới dạng số thập phân; một số dạng bài toán về “quan hệ tỉ lệ”.
	Số câu
	02
	03
	02
	01
	08

	
	Số điểm
	01
	3.5
	02
	01
	7.5

	Đại lượng và đo đại lượng: Biết tên gọi, kí hiệu và các mối quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài, diện tích, khối lượng; viết được số đo độ dài, diện tích, khối lượng dưới dạng thập phân.
	Số câu
	
	01
	
	
	01

	
	Số điểm
	
	01
	
	
	01

	Yếu tố hình học: Tính được diện tích hình vuông, hình chữ nhật, hình bình hành, hình thoi; giải được các bài toán liên quan đến diện tích.
	Số câu
	
	
	01
	
	01

	
	Số điểm
	
	
	1.5
	
	1.5

	Tổng
	Số câu
	02
	04
	03
	01
	10

	
	Số điểm
	01
	4.5
	3.5
	01
	10


Ma trận câu hỏi:

	TT
	Chủ đề
	Mức 1
	Mức  2
	Mức  3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Số học
	Số câu
	01
	01
	02
	01
	
	02
	
	01
	07

	
	
	Câu số
	1
	2
	4,7
	5
	
	6,8
	
	10
	8

	2
	Đại lượng và đo đại lượng
	Số câu
	
	
	
	01
	
	
	
	
	01

	
	
	Câu số
	
	
	
	3
	
	
	
	
	1

	3
	Yếu tố hình học
	Số câu
	
	
	
	
	
	01
	
	
	02

	
	
	Câu số
	
	
	
	
	
	9
	
	
	1

	Tổng số câu
	01
	01
	02
	02
	
	03
	
	01
	10

	Tổng số
	02
	04
	03
	01
	10


 

	Họ và tên  : ……………………………

Lớp  : ……………………………………
	KIỂM TRA GIỮA HK I (NĂM HỌC 2017 – 2018)

MÔN : TOÁN  - LỚP 5

Thời gian làm bài: 40 phút

	Điểm
	Nhận xét của giáo viên




1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: M1 (0,5 đ)
Chữ số 5 trong số 12,059 có giá trị là:

A.  5


B. 
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2. Viết số thập phân có: M1 (0,5 đ)
a) Năm đơn vị, chín phần trăm: ………………………..
b) Hai mươi lăm đơn vị, một phần mười, bảy phần trăm …………………
3. Điền số thích hợp vào chỗ chấm: M2 (1 đ)
2m 3cm            =..............cm
5m2 4dm2          =..............dm2 
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 giờ              =..............phút 
     3 tấn125 kg      =..............tấn
4. Xếp các số thập phân sau theo thứ tự từ bé đến lớn : M2 (1 đ)
8,09  ;    8,9  ;  8,89 ;  8,8 ;  9,08 
...................................................................................

5. Tính: M2 (2 đ)
a.  
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  + 
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    =.....................................................................................................
b.  
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    = ....................................................................................................
c.   3  x 
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 =.....................................................................................................
d.  
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  :   
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   = ...................................................................................................
6. Mua 12 quyển vở hết 18.000 đồng. Hỏi mua 60 quyển vở như thế phải trả thêm bao nhiêu tiền? M3 (1 đ)
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
7. Viết tiếp vào dấu chấm để được câu trả lời đúng:  M2 (0,5 đ)
Có 10 người thợ dự định làm xong công việc trong 12 ngày. Nếu người ta muốn làm xong công việc đó trong 8 ngày thì họ phải cần số người là :....................
8.  Điền dấu (<, >, = ) thích hợp vào chổ chấm.    M3 (1 đ)
	a) 
[image: image12.wmf]17
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 … 1
	
	b) 
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 .... 
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	c) 3,125 ... 2,075 
	
	d) 56,9 ... 56

	e) 42dm4cm  ...  424cm
	
	h) 9kg  ...  9000g


9. Một căn phòng hình chữ nhật có chiều dài 6m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. 
a. Tính diện tích căn phòng ấy.

b. Người ta lát gạch nền căn phòng ấy bằng gạch hình vuông cạnh 4dm. Hỏi cần bao nhiêu viên gạch để lát đủ căn phòng đó?       M3 (1,5 đ)
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
10. Tìm x: M4 (1 đ)
        150  -  X    x   5    =   100  
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Đáp án:
Câu 1: C (
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)                                 (0,5 đ) 
Câu 2: 5,09  và 25,17  ;                                (0,5 đ)
Câu 3:  2m 3cm           =      203cm                                ( 1 đ)
              5m2 4dm2           =     504dm2 
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 giờ            =     12 phút 
     3tấn125 kg     =    3,125 tấn
Câu 4: (1 đ)
8,09  ;  8,8;  8,89 ;  8,9  ;  9,08 
Câu 5: 
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;
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;                              ( 2 đ)
Câu 6: 60 quyển gấp 12 quyển số lần là: 60 : 12 = 5 (lần)                          (0,25đ)
            Mua 60 quyển phải trả số tiền là: 18000 x 5 = 90 000 (đồng)          (0,25đ)
            Số tiền phải trả thêm là: 90 000 – 18000 = 72 000 ( đồng)               (0,25đ)






Đáp số: 72 000 đồng                        (0,25đ)
Câu 7:  (12   x   10  :  8  )  = 15 (người)                        (0,5 đ)
Câu 8:  (1 đ)
	a) 
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	b) 
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	c) 3,125 > 2,075
	
	d) 56,9 > 56

	e) 42dm4cm  =  424dm
	
	h) 9kg  =  9000g


Câu 9: 
a)  Chiều rộng căn phòng là:        6   x   2/3    =  4 (m)                                  (0,25đ)
Diện tích căn phòng :         6   x    4     =  24 (m2 ) = 2400 dm2                     (0, 5đ)
Diện tích viên gạch  :         4   x    4     =  16 (dm2 )                                       (0,25đ)
Số viên gạch cần để lát:  2400   :   16  =  150 (viên)                                      (0,25đ)
                                                             Đáp số:  150 viên                               (0,25đ)            
Câu 10:                              ( 1 đ)
              150  -  X    x   5               =     100                                     (0,25đ)
                         X    x   5                =   150  -   100                          (0,25đ)
                          X   x   5                =          50                                 (0,25đ)

X                         =   50  :   5  =  10                      (0,25đ)
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